TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG KỲ
MA TRẬN BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 

GIỮA KÌ II – KHỐI LỚP 5
Năm học 2022 -2023
MA TRẬN NỘI DUNG.

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản:

- Biết nêu nhận xét đơn giản một sô hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học..

- Biết rút ra bài học, thông tin đơn giản từ bài học.
	Số câu
	2


	
	2


	
	
	1


	
	1


	4
	2

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	1,0
	2
	2

	Kiến thức Tiếng Việt: 

- Xác định từ đồng nghĩa, gần nghĩa. 

- Nhận biết, xác định các kiều câu, xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu.  

- Cách chuyên câu nói bình thường thành câu hội thoại. 
	Số câu


	01


	
	01


	
	1


	
	
	01
	03
	01

	
	Số điểm
	0,5
	
	01
	
	0,5
	
	
	01
	02
	01

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	1
	1
	
	2
	7
	3

	
	Số điểm
	1,5
	
	2,0
	
	0,5
	1,0
	
	2,0
	4
	3


MA TRẬN CÂU HỎI.

	TT
	Chủ đề 

Mạch KT, KN
	Mức   1


	Mức   2


	Mức   3
	Mức  4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu 

văn bản
	Số câu
	02
	
	02
	
	
	01
	
	01
	6

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3,5
	
	
	4
	
	6
	

	2
	Kiến thức 

Tiếng Việt
	Số câu
	01
	
	01
	
	01
	
	
	01
	4

	
	
	Câu số
	7
	
	8
	
	9
	
	
	10
	

	Tổng
	Số câu
	3
	0
	3
	0
	1
	1
	0
	2
	10


	
	

	Trường Tiểu học Phượng Kỳ
Họ và tên:………………………..
Lớp: 5…..
	  BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II
Năm học: 2022 - 2023
Môn: Tiếng Việt – Phần kiểm tra đọc - Lớp 5

 - Thời gian: 35 phút

	Điểm
	                Lời nhận xét
	Giáo viên coi chấm

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


I. Đọc thành tiếng (3 điểm)
II. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm)
Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:
HAI MẸ CON 
Lần đầu mẹ đưa Phương vào lớp 1, cô giáo kêu mẹ ký tên vào sổ, mẹ bẽn lẽn nói: “ Tôi không biết chữ!”. Phương thương mẹ quá! Nó quyết định học cho biết chữ để chỉ giúp mẹ cách kí tên.

Sáng nào mẹ cũng đưa Phương đến lớp. Bữa đó, đi ngang qua đoạn đường vắng giữa đồng, hai mẹ con chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường. Mẹ nói: “Tội nghiệp cụ sống một mình”. Rồi mẹ bảo Phương giúp mẹ một tay đỡ cụ lên, chở vào bệnh viện.

     Hôm ấy, lần đầu Phương đến lớp trễ, cô giáo lấy làm lạ, hỏi mãi. Phương không dám nói, trong đầu nó nghĩ: lỗi tại mẹ! Nó lo bị nêu tên trong tiết chào cờ đầu tuần, bởi vi phạm nội quy. Nó thấy giận mẹ.
     Về nhà, Phương không ăn cơm, nó buồn và hơi ngúng nguẩy. Mẹ dịu dàng dỗ dành. Phương vừa khóc vừa kể lại chuyện. Mẹ nói: “Không sao đâu con, để ngày mai mẹ xin lỗi cô giáo.”

     Hôm sau, mẹ dẫn Phương đến lớp. Chờ cô giáo tới, mẹ nói điều gì với cô, cô cười và gật đầu. 

    Tiết chào cờ đầu tuần đã đến. Phương giật thót mình khi nghe cô hiệu trưởng nhắc tên mình: “Em Trần Thanh Phương… Em còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ người neo đơn, hoạn nạn… Việc tốt của em Phương đáng được tuyên dương”.

      Tiếng vỗ tay làm Phương bừng tỉnh. Mọi con mắt đổ dồn về phía nó. Nó cúi gầm mặt xuống, cảm thấy ngượng nghịu và xấu hổ. Vậy mà nó đã giận mẹ!                                                    

                                                               (Theo: Nguyễn Thị Hoan)
Câu 1. (0,5 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng. 
  Phương thương mẹ quá! Nó quyết định………..….cho biết chữ để chỉ giúp mẹ cách kí tên.
Câu 2. (0,5 điểm) Khi thấy cụ Tám nằm ngất bên đường, mẹ bảo Phương điều gì? 

Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng.
A. Con cứ đi học đi.                       B. Giúp mẹ một tay đỡ cụ lên, chở vào bệnh viện.
C. Con gọi cụ dậy nhé.                   D. Giúp mẹ đỡ cụ lên và đưa cụ về nhà. 

Câu 3. (0,5 điểm) Sau buổi đi học trễ, vì sao Phương cảm thấy giận mẹ?
Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng nhất. 
   A.Vì Phương nghĩ rằng mẹ làm cho Phương bị vi phạm nội quy.

   B. Vì Phương nghĩ rằng: lỗi tại mẹ! Nó lo bị nêu tên trong tiết chào cờ đầu tuần, bởi vi phạm nội quy.
   C. Vì Phương nghĩ rằng mẹ làm cho Phương ngượng nghịu xấu hổ.

   D. Vì Phương nghĩ rằng mẹ làm cho Phương bị cô giáo hỏi. 
Câu 4. (1 điểm) Viết câu trả lời của em vào dòng trống. 

a. Theo em,  Phương đến lớp trễ vì sao? 
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
b. Em có nhận xét gì về hành động giúp đỡ cụ Tám của mẹ và Phương? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5: (0,5 điểm) Theo em,vì sao khi được tuyên dương về việc giúp đỡ người neo đơn, hoạn nạn Phương lại cảm thấy “ngượng nghịu và xấu hổ” ?.

A. Vì Phương nghĩ đó là thành tích của mẹ.     B. Vì Phương nghĩ việc đó không đáng khen. 

C. Vì Phương đã giận mẹ.                                 D. Vì Phương thấy mọi người đều nhìn mình.

Câu 6. (1 điểm) Em hãy nhập vai là Phương và viết những điều Phương muốn nói với mẹ sau khi được cô hiệu trưởng tuyên dương trong buổi chào cờ đầu tuần. (Viết 2- 3 câu) .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 7. (0,5 điểm) Câu “Về nhà, Phương không ăn cơm, nó buồn và hơi ngúng nguẩy.” thuộc kiểu câu gì? 
   A.Câu kể                       B. Câu hỏi                    C. Câu cầu khiến                   D. Câu cảm 
Câu 8. (1 điểm) Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong câu sau.  

Về nhà, Phương không ăn cơm, nó buồn và hơi ngúng nguẩy.

Câu 9. (0,5 điểm) Điền từ phù hợp vào chỗ trống. 

Từ có thể thay thế từ “trễ” trong câu “Hôm ấy, lần đầu Phương đến lớp trễ.” là: …………………………………………………………………
Câu 10. (1 điểm) Em hãy đặt một câu ghép có cặp quan hệ từ “Mặc dù…..nhưng..."  nói về ý chí vượt khó của em. Sau đó, em xác định chủ ngữ và vị ngữ của câu em vừa đặt được.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ II
 Phần: Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt – Lớp 5
NĂM HỌC 2022-2023 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1.
	Điền từ  “học”. 
	0,5 điểm

	Câu 2.
	Đáp án B
	0,5 điểm

	Câu 3.
	Đáp án B
	0,5 điểm

	Câu 4.
	a. Vì Phương cùng mẹ đưa cụ Tám bị ngất bên đường vào bệnh viện.                                                 (0,5 điểm)
b. Hành động giúp đỡ cụ Tám của mẹ và Phương là việc làm tốt, rất đáng học tập và được tuyên dương trước mọi người.                                             (0,5 điểm)
	1 điểm

	Câu 5
	Đáp án C
	0,5 điểm

	Câu 6.
	- HS viết được đủ 2 ý: 

+ HS viết được lời xin lỗi mẹ.                       (0,5 điểm)

+ HS bày tỏ được tình yêu thương, lòng biết ơn của mình với mẹ.                                                (0,5 điểm)
VD: Con đã sai. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé. Con yêu mẹ và biết ơn mẹ nhiều lắm. 
	1 điểm

	Câu 7.
	 Đáp án A 
	0,5 điểm

	Câu 8.
	Về nhà, Phương không ăn cơm, nó buồn và hơi ngúng nguẩy.

  - HS gạch chân đúng 1 CN hoặc 1VN được 0,25 điểm. 
	1,0 điểm

	Câu 9.
	HS có thể lấy từ “muộn” hoặc từ “chậm”.
	0,5 điểm

	Câu 10.
	HS đặt được câu ghép  theo yêu cầu (0,5đ)
HS xác định CN- VN trong câu đó. (0,5đ)
	1 điểm


Lưu ý : 

- Điểm KT đọc là điểm cộng của bài kiểm tra đọc thành tiếng và bài đọc hiểu không làm tròn. 

- Điểm KT viết là điểm cộng của bài KT chính tả và bài KT tập làm văn không làm tròn. 

- Điểm kiểm tra định kì môn Tiếng Việt là điểm trung bình cộng của Bài kiểm tra viết và bài kiểm tra đọc (làm tròn 0,5 thành 1)

--------------------Hết.--------------------
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG KỲ
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  GIỮA  HỌC KÌ II - LỚP 5
NĂM HỌC:  2022-2023
 Môn Tiếng Việt – Kiểm tra viết 
Thời gian: 55 phút

      KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm)

1.  Chính tả (20 phút) - (2 điểm)
HOA TÓC TIÊN

 
Thầy giáo dạy cấp một của tôi có một khoảnh vườn tí tẹo, chỉ độ vài mét vuông. Đặc biệt là viền bốn xung quanh mảnh vườn có hàng tóc tiên. 



Mùa hè, tôi thường đến nhà thầy, đúng mùa hoa tóc tiên. Sáng sáng, hoa tóc tiên đua nhau nở rộ như đua nhau khoe màu, biến đường viền xanh thành đường viền hồng cánh sen. Cầm một bông tóc tiên thường là năm cánh, mỏng như lụa, còn mát sương đêm, sẽ thấy mùi hương ngòn ngọt và thơm thơm của phong bánh đậu Hải Dương.

2.  Tập làm văn (35 phút) – (8 điểm). 
Đề: Hãy tả lại một đồ vật mà em yêu thích đã có nhiều kỉ niệm với em.

-------------------------Hết------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ II.
  Kiểm tra viết  - Lớp 5
NĂM HỌC 2022-2023 

1. Chính tả (2 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm. 

Điểm trừ: Viết không đúng tốc độ: trừ 0,2 điểm; Chữ viết chưa rõ ràng: trừ 0,2 điểm;  Viết không đúng kiểu chữ, cỡ chữ: trừ 0,2 điểm;  Trình bày không đúng quy định: trừ 0,2 điểm; Bài viết chưa sạch, đẹp: trừ 0,2 điểm. 
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

Điểm trừ: HS viết sai một lỗi trừ 0,2 điểm.

Thang điểm: Tuỳ theo mức độ sai sót, GK có thể cho các mức điểm: 2; 1,75; 1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5; 0,25; 0...
II.Tập làm văn. (8 điểm) 

2. Tập làm văn.

	TT
	Điểm thành phần
	Yêu cầu cơ bản

	1
	Mở bài

(1,0 điểm)
	Giới thiệu với bạn (trực tiếp hay gián tiếp) về một đồ vật hay  một cái cây mà em yêu thích một cách tự nhiên, hấp dẫn.  

	2a
	Thân bài
	Nội dung

(1,5 điểm)
	- Tả bao quát (0,5 điểm)
- Tả chi tiết các bộ phận, tả được nét tiêu biểu, đặc sắc mà em yêu thích và ích lợi của đồ vật hoặc cây . (0,5 điểm) 

- Tả đúng trình tự.(0,5 điểm) 

	2b
	
	Kĩ năng

(1,5 điểm)
	- Bố cục rõ ràng (0,5 điểm) 

- Viết đúng thể loại văn miêu tả.  (0,5 điểm) 

- Diễn đạt: lời văn rõ ràng, mạch lạc, viết đúng ngữ pháp, biết cách liên kết câu, từ. (0,5 điểm) 

	2c
	
	Cảm xúc

(1 điểm)
	- Biết bộc lộ cảm xúc phù hợp. 

	3
	Kết bài (1 điểm)
	- Kết bài mở rộng hoặc không mở rộng. (Đưa ra lời bình luận, nhận xét, sự gắn bó, cách giữ gìn, bảo vệ...)

	4
	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	- Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả, trình bày sạch sẽ. (Toàn bài sai không quá 5 lỗi). 

	5
	Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
	- Dùng từ, đặt câu hợp lí, viết câu đúng ngữ pháp. 

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
	- Hình ảnh, cảm xúc, sáng tạo: biết dùng hình ảnh so sánh, nhân hóa. (0,5 điểm) 

- Ý tưởng phong phú, với nhiều câu văn hay, sinh động, có sức gợi tả, gợi cảm…(0,5 điểm) 


 Thang điểm:         
- Tuỳ theo mức độ sai  sót về ý, về diễn đạt có thể cho các mức điểm: 8; 7,75; 7,5; 7,25; 7; 6,75; 6,5;...
         - Lạc đề: không cho điểm.
         - Bài viết không kể cho bạn nghe: trừ 2 điểm rồi chấm theo yêu cầu: không kể cho bạn nghe. 
         - Điểm 7,5 - 8 : Bài làm đạt trọn vẹn cả 6 yêu cầu trên.

Lưu ý : 

- Điểm KT đọc là điểm cộng của bài kiểm tra đọc thành tiếng và bài đọc hiểu không làm tròn. (Cộng điểm lẻ đến 0,5). 

     - Điểm KT viết là điểm cộng của bài KT chính tả và bài KT tập làm văn không làm tròn. (Cộng điểm lẻ đến 0,5). 

     - Điểm kiểm tra định kì môn Tiếng Việt là điểm trung bình cộng của Bài kiểm tra viết và bài kiểm tra đọc (làm tròn 0,5 thành 1)

-----------------------------*--------------------------------

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN THANH HÀ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC:  2017-2018

 MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5 - PHẦN KIỂM TRA VIẾT

Thời gian: 55 phút

II.  KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm)

1.  Chính tả ( 15phút) 2 điểm

Bài : Cái ao làng
Cái ao làng
Tấm gương trong sáng phản chiếu những nét sinh hoạt thân quen của làng quê là cái ao làng.

Qua nhiều làng quê đất nước ta, tôi đã gặp những ao làng trong mát, đàn vịt trắng hụp bơi lơ lửng . Bên bờ ao có cây muỗm già gốc sần sùi, lá xanh tốt tỏa bóng râm che cho người làm đồng trưa tránh nắng đến ngồi nghỉ; cho trâu bò đến nằm nhai uể oải, vẫy tai, ngoe nguẩy đuôi xua ruồi muỗi, mắt khép hờ lim dim…
2.  Tập làm văn ( 25 phút)

Đề: Em hãy tả một đồ vật mà em yêu thích nhất.
MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA

MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KỲ II - LỚP 5
 Phần: Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt

NĂM HỌC 2017-2018
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	2
	2
	1
	6

	
	
	Số điểm
	1,0
	1,5
	1,5
	1
	4

	2
	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	1
	2
	
	
	4

	
	
	Số điểm
	0,5
	1,5
	
	
	3

	Tổng 

	Số câu
	3
	4
	       2
	1
	10

	
	Số điểm
	1,5
	3,0
	       1,5
	1
	7


MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA

MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KỲ II - LỚP 5
 Phần: Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt

NĂM HỌC 2017-2018
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	02
	
	01
	1
	1
	01
	
	01
	7

	
	
	Câu số
	1-2
	
	4
	3
	6
	5
	
	10
	

	2
	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	01
	
	
	02
	
	
	
	
	03

	
	
	Câu số
	7
	
	
	8,9
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	04
	
	02
	01
	
	02
	
	01
	10


1. Chính tả nghe- viết (2 điểm) (20 phút)  . 
Chiếc kén bướm
Có một anh chàng tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm anh ta thấy kén hé ra một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ. Anh ta lấy kéo rạch lỗ nhỏ cho to thêm. Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên,......

2. Tập làm văn  (8 điểm) (thời gian 35 phút)

Đề bài: Có một đồ vật hay một món quà mà em rất yêu thích. Hãy tả cho bạn nghe về đồ vật hay món quà đó.

------------------------Hết-------------------------

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN  THANH HÀ

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT – GIỮA HỌC KÌ II- KHỐI 5
NĂM HỌC 2017-2018 

 Phần: Kiểm tra viết

1. Chính tả (2 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

+ Viết không đúng tốc độ: trừ 0,2 điểm.

+ Chữ viết chưa rõ ràng: trừ 0,2 điểm

+ Viết không đúng kiểu chữ, cỡ chữ: trừ 0,2 điểm

+ Trình bày không đúng quy định: trừ 0,2 điểm

+ Bài viết chưa sạch, đẹp: trừ 0,2 điểm. 

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

+ HS viết sai một lỗi trừ 0,2 điểm.

Thang điểm: Tuỳ theo mức độ sai sót, GK có thể cho các mức điểm: 2; 1,75; 1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5; 0,25; 0...
2. Tập làm văn.

	TT
	Điểm thành phần
	Yêu cầu cơ bản

	1
	Mở bài

(1,0 điểm)
	Giới thiệu với bạn (trực tiếp hay gián tiếp) về một đồ vật hay một món quà mà em yêu thích một cách tự nhiên, hấp dẫn.  

	2a
	Thân bài
	Nội dung

(1,5 điểm)
	- Tả bao quát (0,5 điểm)
- Tả chi tiết các bộ phận, tả được nét tiêu biểu, đặc sắc mà em yêu thích và ích lợi của đồ vật hoặc món quà. (0,5 điểm) 

- Tả đúng trình tự.(0,5 điểm) 

	2b
	
	Kĩ năng

(1,5 điểm)
	- Bố cục rõ ràng (0,5 điểm) 

- Viết đúng thể loại văn miêu tả.  (0,5 điểm) 

- Diễn đạt: lời văn rõ ràng, mạch lạc, viết đúng ngữ pháp, biết cách liên kết câu, từ. (0,5 điểm) 

	2c
	
	Cảm xúc

(1 điểm)
	- Biết bộc lộ cảm xúc phù hợp. 

	3
	Kết bài (1 điểm)
	- Kết bài mở rộng hoặc không mở rộng. (Đưa ra lời bình luận, nhận xét, sự gắn bó, cách giữ gìn, bảo vệ...)

	4
	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	- Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả, trình bày sạch sẽ. (Toàn bài sai không quá 5 lỗi). 

	5
	Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
	- Dùng từ, đặt câu hợp lí, viết câu đúng ngữ pháp. 

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
	- Hình ảnh, cảm xúc, sáng tạo: biết dùng hình ảnh so sánh, nhân hóa. (0,5 điểm) 

- Ý tưởng phong phú, với nhiều câu văn hay, sinh động, có sức gợi tả, gợi cảm…(0,5 điểm) 


 Thang điểm:         
- Tuỳ theo mức độ sai  sót về ý, về diễn đạt có thể cho các mức điểm: 8; 7,75; 7,5; 7,25; 7; 6,75; 6,5;...
         - Lạc đề: không cho điểm.
         - Bài viết không kể cho bạn nghe: trừ 2 điểm rồi chấm theo yêu cầu: không kể cho bạn nghe. 
         - Điểm 7,5 - 8 : Bài làm đạt trọn vẹn cả 6 yêu cầu trên.

Lưu ý : 

- Điểm KT đọc là điểm cộng của bài kiểm tra đọc thành tiếng và bài đọc hiểu không làm tròn. (Cộng điểm lẻ đến 0,5). 

     - Điểm KT viết là điểm cộng của bài KT chính tả và bài KT tập làm văn không làm tròn. (Cộng điểm lẻ đến 0,5). 

     - Điểm kiểm tra định kì môn Tiếng Việt là điểm trung bình cộng của Bài kiểm tra viết và bài kiểm tra đọc (làm tròn 0,5 thành 1)

-----------------------------*--------------------------------

ĐỀ ĐỌC THÀNH TIẾNG

HS bốc thăm một trong các bài sau: ( kết hợp trả lời câu hỏi)
1. Bài: NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (SGKTV5/2-TRANG 20)

- Đọc đoạn 1, 2, từ đầu đến “chỉ còn có … 24 đồng”. 

1. Bài: NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (SGKTV5/2-TRANG 20)

- Đọc đoạn 3, 4, 5 từ “Khi Cách mạng thành công”  đến hết bài.

2. Bài: TIẾNG RAO ĐÊM SGKTV5/2- TRANG 30)

- Đọc đoạn 1, 2, 3 từ đầu đến “thì ra là một cái chân gỗ”.

2. Bài: TIẾNG RAO ĐÊM SGKTV5/2- TRANG 30)

- Đọc đoạn 3, 4 từ “Rồi từ trong nhà, vẫn cái bóng …”  đến hết bài.

3. Bài: PHÂN XỬ TÀI TÌNH (SGKTV5/2- TRANG 46) 

- Đọc đoạn 1, 2 từ đầu đến “kẻ kia phải cúi đầu nhận tội”.

3. Bài: PHÂN XỬ TÀI TÌNH (SGKTV5/2- TRANG 46) 

- Đọc đoạn 2, 3 từ “Đòi người làm chứng nhưng không có”  đến hết bài.

4. Bài: PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG (SGKTV5/2- TRANG 68)

- Đọc đoạn 1, 2 từ đầu đến “bồi đắp phù sa cho đồng bằng xanh mát”.

4. Bài: PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG (SGKTV5/2- TRANG 68)
- Đọc đoạn 2, 3 từ “Lăng của các vua Hùng kề bên đền Thượng”  đến hết bài.

5. Bài: NGHĨA THẦY TRÒ (SGKTV5A/2- TRANG 79)

- Đọc đoạn 1, 2 từ đầu đến “đem tất cả môn sinh đến tạ ơn thầy”.

5. Bài: NGHĨA THẦY TRÒ (SGKTV5A/2- TRANG 79)

- Đọc đoạn 2, 3 từ “Các môn sinh đồng thanh dạ ran.”  đến hết bài.

